PHẦN 1 Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1: Hoạt động gây suy giảm tài nguyên rừng: 
 A. chặt phá rừng, đốt rừng làm rẫy
 B. Trồng rừng và bảo vệ rừng
 C. khai thác rừng một cách hợp lí
 D.  Quản lí rừng theo quy định của pháp luật
Câu 2: Nếu không trồng lại rừng sau khi khai thác rừng sẽ gây ra những hậu quả gì?
A. Mất đa dạng sinh học, Thoái hóa đất, Biến đổi khí hậu,Lũ lụt và lở đất 
B. Cân bằng độ đa dạng sinh học, đất đai màu mỡ
C. Thoái hóa đất, Biến đổi khí hậu,Lũ lụt và lở đất 
D. Mất đa dạng sinh học, Thoái hóa đất, Lũ lụt và lở đất 
Câu 3: Có bao nhiêu nhiệm vụ khai thác tài nguyên rừng bền vững?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 4: Nhiệm vụ bảo vệ rừng thuộc về?
A.Chủ rừng, toàn dân, các cấp quản lí.
B.Toàn dân và chủ rừng
C.Các cấp quản lí và chủ rừng
D.Toàn dân và các cấp quản lí
Câu 5: Nhiệm vụ của chủ rừng trong nhiệm vụ bảo vệ rừng là:
A. Thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chủ thể rừng về các hành vi vi phạm về quản lí và bảo vệ rừng
B. Thanh tra,kiểm tra xử lí vi phạm pháp luật
C. Chấp hành sự quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các quy định khác của pháp luật.
D. Thực hiện nhiệm vụ khác về quản lí và bảo vệ rừng
Câu 6: Nhiệm vụ của toàn dân trong nhiệm vụ bảo vệ rừng là:
A.Thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chủ thể rừng về các hành vi vi phạm về quản lí và bảo vệ rừng
B.Thanh tra,kiểm tra xử lí vi phạm pháp luật
C.Chấp hành sự quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các quy định khác của pháp luật.
D.Thực hiện nhiệm vụ khác về quản lí và bảo vệ rừng
Câu 7: Nhiệm vụ của khai thác tài nguyên rừng bền vững cần thực hiện mấy nhiệm vụ:
A.2                        B.3                                  C.4                               D.5
Câu 8: Tính đa dạng sinh học cao không thể hiện ở:
A. số lượng thành phần loài     
B. các kiểu hệ sinh thái   
C. nguồn gen quí hiếm
 D. sự phân bố sinh vật
Câu 9: Khu bảo tồn thiên nhiên Cần Giờ thuộc:
A. thành phố Hải Phòng.
B. thành phố Hồ Chí Minh.
C. tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
D. tỉnh Cà Mau.
Câu 10: Ba loại rừng nào được sự quản lí của nhà nước về quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển, sử dụng?
A. Rừng giàu, rừng phòng hộ, rừng đặc trưng.     
B. Rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất.
C. Rừng đặc dụng, rừng sản xuất, rừng giàu.      
D. Rừng sản xuất, rừng giàu, rừng phòng hộ.
Câu 11: Là kiểm lâm trong một khu rừng lớn. Bác Minh thi thoảng đốn một vài cây gỗ quý để bán lấy tiền. Theo em, hành vi của bác Minh là đúng hay sai?
A.Hành vi của bác Minh là sai, bác không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình còn trực tiếp gây ra các thiệt hại cho môi trường
B.Bác Minh thực hiện tốt nhiệm vụ mà mình được giao
C.Số gỗ mà bác Minh đem bán không quá nhiều để gây thiệt hại cho môi trường
D.Số cây gỗ trong môi trường rất nhiều nên chặt đi một vài cây gỗ quý thì không ảnh hưởng gì đến môi trường
Câu 12: Theo em, hành động săn bắt các động vật hoang dã có tác động như thế nào đến môi trường?
A.Con vật không liên quan đến môi trường
B.Phá hủy sự đa dạng sinh thái, mất đi sự cân bằng sinh thái
C.Giảm thiếu số lượng loài trong hệ sinh thái
D.Tăng thêm thu nhập cho người dân
Câu 13: Nhận định nào sau đây là sai?
A.Tiết kiệm điện cũng là bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên
B.Săn bắt, bẫy động vật quý hiếm để bán
C.Sử dụng tiết kiệm điện nước
D.Lên án các hành động gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường
Câu 14: Để bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững, cần nghiêm cấm hành vi nào sau đây?
A. Chặt phá, khai thác, lấn chiếm rừng trái quy định của pháp luật.
B. Xây dựng các khu bản tồn thiên nhiên như vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển.
C. Tổ chức tuyền truyền vận động trồng cây gây rừng, phủ xanh đồi trọc.
D. Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa phương có rừng.
Câu 15: Những của cải có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng phục vụ cuộc sống của con người được gọi là?
A.Tài nguyên thiên nhiên
B.Tự nhiên
C.Thiên nhiên
D.Môi trường
Câu 16: Vì sao chúng ta cần phải khai thác một cách hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên?
A.Vì chúng ta sẽ không dùng được hết chúng
B.Có thể gây ra lãng phí tài nguyên
C.Vì tài nguyên thiên nhiên không phải vô hạn, nếu không có biện pháp khai thác hợp lí sẽ gây cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên
D.Vì tài nguyên thiên nhiên mang lại nguồn lợi cực lớn cho sản xuất
PHẦN 2. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai
Câu 17: Chọn câu đúng, sai khi nói về bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững?
A. Duy trì và nâng cao chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường nước, đất và điều hoà khí hậu 
B. Bảo tồn đa dạng sinh học.
C. Góp phần tạo việc làm và cải thiện sinh kế vùng nông thôn.
D. Cung cấp gỗ, động vật quý hiếm phục vụ nhu cầu của người dân.
Hướng dẫn đáp án: câu đúng:A,B,C . Câu sai: D
Câu 18: Trong những nhận định sau nhận định nào đúng, nhận định nào là sai khi nói về  nhiệm vụ của chủ rừng đối với công tác bảo vệ rừng.
A.Có trách nhiệm bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật về theo dõi diễn biến rừng; bảo vệ thực vật rừng, động vật rừng, bảo vệ hệ sinh thái rừng
B. Phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng, trừ sinh vật gây hại rừng. 
C. Chấp hành sự quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các quy định khác của pháp luật.
D. kiểm tra, xử lí vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại… và các nhiệm vụ khác.
Hướng dẫn trả lời đáp án câu đúng: A, B, C, đáp án câu sai: D
Câu 19 :Ý nào là sai, ý nào đúng khi nói về khai thác tài nguyên rừng bền vững cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản nào?
A.Khai thác lâm sản trong mỗi loại rừng cần thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học; phù hợp với chiến lược phát triển lâm nghiệp, theo đúng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.
B. Khai thác không lạm vào vốn rừng: sản lượng gỗ của loài được khai thác không lớn hơn lượng gỗ tăng trưởng của loài đó và không thực hiện biện pháp tái sinh rừng và trồng rừng
C. Áp dụng các biện pháp, kĩ thuật khai thác lâm sản phù hợp nhằm hạn chế tác động xấu tới môi trường rừng và đa dạng sinh học, duy trì được chức năng phòng hộ của rừng.
D. Cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật đối với việc khai thác các loài động, thực vật rừng quý, hiếm và các loài được ưu tiên bảo vệ.
Hướng dẫn trả lời đáp án câu đúng: A, C, D. câu sai: B
Câu 20: Cho các hành động sau, hành động đúng, hành động nào sai trong việc góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
A.Đánh bắt động vật quý hiếm 
B.Trồng thêm cây xanh khu vực mình sinh sống 
C.Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng,  
D. Thông báo cho cấp có thẩm quyền khi phát hiện các hành vi chặt phá rừng trái phép
Hướng dẫn đáp án câu đúng: B, C, D.  Câu sai: A











